
STT Mã sv Ngày sinh Phái Lớp Quê quán
ĐTBT
LTK

Xếp loại 
TN

Ghi chú

Ngành/Nghề: Công nghệ thực phẩm

1 18CT010006 Nguyễn Vũ Giáng Ngọc 2/16/1999 Nữ 18T-C1 Quảng Ngãi 2.53 Khá

2 18CT010011 Phạm Vĩnh Tuân 2/11/2003 Nam 18T-C1 Quảng Trị 3.45 Giỏi

3 18CT010012 Trương Quốc Việt 6/2/2003 Nam 18T-C1 TT Huế 3.33 Giỏi

Ngành/Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

1 18CT160002 Nguyễn Thị Bình 12/16/2003 Nữ 18T-CM1 Đà Nẵng 2.62 Khá

2 18CT160003 Nguyễn Quang Chiến 3/13/2002 Nam 18T-CM1 Đà Nẵng 2.9 Khá

3 18CT160004 Lương Ngọc Đệ 5/24/2003 Nam 18T-CM1 Tuyên Quang 2.83 Khá

4 18CT160009 Trần Minh Hiếu 7/2/2003 Nam 18T-CM1 Đà Nẵng 2.49 Trung bình

5 18CT160011 Nguyễn Vĩnh Huy 4/4/2003 Nam 18T-CM1 Đà Nẵng 3.44 Khá
Hạ bậc do 

thi lại

6 18CT160013 Vũ Thị Thùy Linh 11/20/2003 Nữ 18T-CM1 Thanh Hóa 3.03 Khá

7 18CT160015 Thái Hoàng Lợi 10/7/2003 Nam 18T-CM1 Đà Nẵng 2.75 Khá

8 18CT160016 Châu Ngọc Long 4/13/2003 Nam 18T-CM1 Quảng Nam 2.79 Khá

9 18CT160017 Võ Đăng Long 4/22/2000 Nam 18T-CM1 Quảng Nam 3.31 Khá
Hạ bậc do 

thi lại

10 18CT160019 Lê Văn Mỹ 11/29/2002 Nam 18T-CM1 Quảng nam 3.17 Khá

11 18CT160027 Nguyễn Thị Bích Thảo 6/1/2003 Nữ 18T-CM1 Đà Nẵng 3.24 Giỏi

12 18CT160032 Phan Nhật Toàn 7/10/2003 Nam 18T-CM1 Đà Nẵng 3.13 Khá

13 18CT160034 Võ Thanh Vân 6/19/2003 Nam 18T-CM1 TT Huế 3.25 Giỏi

14 18CT160037 Lê Chính 5/7/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.97 Khá

15 18CT160038 Huỳnh Đặng Ngọc Công 2/13/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 3.22 Giỏi

16 18CT160039 Hồ Quốc Cường 6/18/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.41 Trung bình

17 18CT160041 Nguyễn Quang Dũng 10/20/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.69 Khá

18 18CT160043 Mai Văn Hậu 9/11/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.74 Khá

19 18CT160047 Hồ Trần Tuấn Kiệt 1/26/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.52 Khá

20 18CT160049 Huỳnh Như Long 11/15/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.56 Khá

21 18CT160054 Trần Quang 12/7/2003 Nam 18T-CM2 Đà Nẵng 2.89 Khá

22 18CT160068 Trần Mạnh Vũ 1/29/2003 Nam 18T-CM2 Quảng Nam 3.05 Khá

23 18CT160071 Đặng Lương Thanh Bảo 12/23/2003 Nam 18T-CM3 Sài Gòn 3.17 Khá

24 18CT160075 Nguyễn Phước Đức 9/25/2003 Nam 18T-CM3 Bình Định 3.26 Giỏi

25 18CT160076 Lê Thị Hồng Giang 11/12/2003 Nữ 18T-CM3 Đà Nẵng 3.11 Khá

26 18CT160077 Lưu Ngọc Hậu 1/5/2000 Nam 18T-CM3 Quảng Nam 3.25 Giỏi

27 18CT160078 Huỳnh Thị Hiền 9/7/2003 Nữ 18T-CM3 Đà Nẵng 3.31 Giỏi

28 18CT160080 Lê Nguyễn Trung Hiếu 9/26/2003 Nam 18T-CM3 Thái Bình 3.06 Khá

29 18CT160081 Lê Việt Hiếu 4/23/2003 Nam 18T-CM3 Quảng Nam 2.75 Khá

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 926/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020)

Họ và tên



STT Mã sv Ngày sinh Phái Lớp Quê quán
ĐTBT
LTK

Xếp loại 
TN

Ghi chúHọ và tên

30 18CT160083 Phạm Nguyễn Hoàng 12/10/2002 Nam 18T-CM3 Quảng Nam 2.86 Khá

31 18CT160084 Lê Phùng Huy 5/30/2003 Nam 18T-CM3 Đà Nẵng 3.08 Khá

32 18CT160085 Trương Tấn Long 9/19/2003 Nam 18T-CM3 Đà Nẵng 3.14 Khá

33 18CT160086 Nguyễn Lê Thành Long 3/12/2003 Nam 18T-CM3 Quảng Nam 3.28 Giỏi

34 18CT160090 Phạm Thị Thanh Phương 4/2/2003 Nữ 18T-CM3 Đà Nẵng 3.51 Giỏi

35 18CT160093 Phạm Trần Thanh Tâm 10/29/2003 Nữ 18T-CM3 Quảng Nam 2.89 Khá

36 18CT160097 Nguyễn Văn Tiếng 3/24/2001 Nam 18T-CM3 Đà Nẵng 3.18 Khá

37 18CT160098 Lê Thùy Trang 10/8/2003 Nữ 18T-CM3 Thái Bình 3.36 Giỏi

38 18CT160099 Trần Huỳnh Văn Trung 9/10/2003 Nam 18T-CM3 Đà Nẵng 3.23 Khá
Hạ bậc do 

thi lại

39 18CT160101 Huỳnh Quốc Tuấn 9/11/2003 Nam 18T-CM3 Quảng Nam 3.13 Khá

40 18CT160102 Huỳnh Nguyễn Hồng Vi 8/15/2003 Nữ 18T-CM3 Quảng Ngãi 2.85 Khá

41 18CT160103 Trần Vui 10/2/2003 Nam 18T-CM3 Đà Nẵng 3.01 Khá

42 18CT160106 Mai Xuân Tùng 8/29/2003 Nam 18T-CM3 Đà Nẵng 3.21 Giỏi

Ngành/NGhề: Nghiệp vụ nhà hàng

1 18CT140008 Huỳnh Long Hải 2/26/2003 Nam 18T-NH1 Đà Nẵng 3.03 Khá

2 18CT140017 Hồ Thị Mỹ Lợi 6/17/2003 Nữ 18T-NH1 Đà Nẵng 3.06 Khá

3 18CT140032 Nguyễn Tấn Thành 11/24/2003 Nam 18T-NH1 Quảng Nam 2.96 Khá

4 18CT140036 Nguyễn Anh Thư 4/24/2003 Nữ 18T-NH1 TT Huế 3.12 Khá

5 18CT140038 Phan Thị Mỹ Thương 9/14/2003 Nữ 18T-NH1 Quảng Nam 3.51 Giỏi

6 18CT140047 Trần Vỹ 4/25/2003 Nam 18T-NH1 Đà Nẵng 2.63 Khá

7 18CT140058 Nguyễn Thị Hiệp 12/3/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.15 Khá

8 18CT140062 Trần Thị Thu Hương 4/23/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.05 Khá

9 18CT140065 Đặng Công Kiệt 10/5/2002 Nam 18T-NH2 Đà Nẵng 2.91 Khá

10 18CT140071 Thi Thị Thùy Lựu 12/9/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.12 Khá

11 18CT140076 Đinh Thị Bích Ngọc 6/14/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 2.97 Khá

12 18CT140077 Mai Thi Bích Ngọc 3/15/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.28 Giỏi

13 18CT140080 Nguyễn Hồng Nhung 3/5/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.26 Giỏi

14 18CT140082 Đặng Văn Pháp 3/17/2003 Nam 18T-NH2 Đà Nẵng 3.34 Giỏi

15 18CT140086 Nguyễn Viết Tân 9/28/2003 Nam 18T-NH2 Đà Nẵng 2.8 Khá

16 18CT140094 Thi Bảo Trâm 8/25/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.08 Khá

17 18CT140167 Ngô Huỳnh Giang 1/10/2003 Nữ 18T-NH2 Đà Nẵng 3.2 Giỏi

18 18CT140101 Nguyễn Thị Ngọc ánh 11/23/2003 Nữ 18T-NH3 Hà Nội 2.59 Khá

19 18CT140103 Vũ Ngọc Chinh 7/19/2003 Nam 18T-NH3 Ninh Bình 3.01 Khá

20 18CT140114 Trần Quốc Hưng 1/21/2003 Nam 18T-NH3 Hà Nội 2.95 Khá

21 18CT140116 Trần Hữu Huy 1/29/2003 Nam 18T-NH3 Đà Nẵng 3.43 Giỏi

22 18CT140130 Ngô Nguyễn Đăng Nhân 5/4/2003 Nam 18T-NH3 Đà Nẵng 3.24 Giỏi

23 18CT140134 Nguyễn Quang Nhựt 6/24/2003 Nam 18T-NH3 Đà Nẵng 2.93 Khá
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24 18CT140142 Trần ánh Sương 8/11/2003 Nữ 18T-NH3 Đà Nẵng 3.31 Khá
Hạ bậc do 

thi lại

25 18CT140146 Phạm Thị Ngọc Thảo 8/8/2003 Nữ 18T-NH3 Đà Nẵng 3.32 Khá
Hạ bậc do 

thi lại

26 18CT140153 Võ Quốc Toàn 2/19/2003 Nam 18T-NH3 Sóc Trăng 3.27 Giỏi

Ngành/Nghề: Hướng dẫn du lịch

1 18CT120001 Nguyễn Thị Vân Anh 3/28/2003 Nữ 18T-DL1 Đà Nẵng 2.84 Khá

2 18CT120021 Lê Đức Tuấn Nguyên 2/7/2003 Nam 18T-DL1 Đà Nẵng 2.47 Trung bình

3 18CT120024 Nguyễn Thị Thảo Quyên 1/2/2000 Nữ 18T-DL1 Quảng Ngãi 2.93 Khá

4 18CT120028 Mai Huỳnh Anh Thư 8/25/2003 Nữ 18T-DL1 Đà Nẵng 2.91 Khá

5 18CT120033 Ngô Trương Hoàng Trúc 3/21/2003 Nữ 18T-DL1 Quảng Nam 2.83 Khá

6 18CT120034 Nguyễn Thị Ngọc Vi 8/11/2003 Nữ 18T-DL1 Đà Nẵng 2.5 Khá

Tổng số HSSV trong danh sách: 77

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
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